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4 tca1-2088 Đỗ Trường Giang 5a2 351 9 6677 Có

5 tca1-2107 Lê Hoàng Minh Trí 5a2 350 10 5799 Có

20 tca1-2153 Lê Quỳnh Anh 5a3 340 20 4949 Có

33 tca1-2082 Đặng Nguyên Bảo 5a2 331 29 4123 Có

43 tca1-222184 Vũ Đăng Khánh 5a3 326 34 4551 Có

61 tca1-1931 Trần Quốc Trung 5a4 317 43 4595 Có

69 tca1-2092 Nguyễn Quang Gia Huy 5a2 313 47 6106 Có

71 tca1-2125 Vũ Minh Châu 5a3 312 18 4172 Có

122 tca1-222204 Phạm Quỳnh Ngân 5a3 292 38 7962 Có

124 tca1-1928 Bùi Khánh Linh 5a3 291 69 6192 Có

141 tca1-2145 Đặng Minh Quân 5a1 285 75 4394 Có

142 tca1-2113 Nguyễn Khánh An 5a1 285 75 7297 Có

145 tca1-222248 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 5a4 283 17 3856 Có

186 tca1-222252 Tạ Thành Hưng 5a4 264 36 4598 Có

187 tca1-2016 Phan Nhật Nam 5a4 263 37 4299 Có

188 tca1-2060 Phạm Nguyễn Bảo An 5a3 263 67 7220 Có

204 tca1-2311 Trịnh Khôi Nguyên 5a5 254 46 2920 Có

206 tca1-2105 Phạm Minh Thanh 5a2 254 46 4182 Có

214 tca1-2265 Nguyễn Bảo Ngọc 5a4 251 36 4388 Có

215 tca1-1939 Vương Hà Anh 5a2 250 20 3155 Có

222 tca1-1952 Võ Kiều Minh Chi 5a4 248 52 4831 Có

234 tca1-2545 Nguyễn Minh Anh 5a1 242 41 3368 Có

274 tca1-2543 Phạm Quang Anh 5a2 225 74 5610 Có

285 tca1-1888 Hoàng Nhật Vũ 5a2 220 20 5441 Có

294 tca1-1881 Nguyễn MInh Hạnh 5a4 216 116 4814 Có

300 tca1-222212 Đặng Hữu Văn 5a3 214 56 5165 Có

314 tca1-2038 Nguyễn Quỳnh Trang 5a5 206 34 3584 Có

321 tca1-2095 Lê Tuấn Khoa 5a2 204 66 6228 Có
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322 tca1-2271 Nguyễn Hoàng Bảo Quyên 5a4 203 67 3261 Có

342 tca1-2096 Lê Hà Linh 5a2 194 16 2704 Có

348 tca1-222246 Nguyễn Quỳnh Chi 5a4 192 52 3562 Có

381 tca1-2073 Cấn Hà Diệp Anh 5a2 180 30 2503 Có

382 tca1-2321 Đào Thanh Yến 5a5 180 30 6181 Có

407 tca1-2034 Phạm Phương Thảo 5a4 165 45 3511 Không

409 tca1-222234 Trần Mai Anh 5a4 165 54 6044 Không

424 tca1-2012 Vũ Gia Nguyên 5a4 152 60 4124 Không

449 tca1-222176 Cù Tuấn Hưng 5a3 137 37 2086 Không

451 tca1-2080 Nguyễn Tuệ Anh 5a2 136 14 1274 Không

485 tca1-1938 Vương Hoàng Anh 5a2 115 5 1792 Không

532 tca1-2086 Phạm Gia Đạt 5a2 87 93 1393 Không

543 tca1-2117 Nguyễn Tuệ Anh 5a1 83 7 3228 Không

563 tca1-2523 Nguyễn Bảo An 5a3 74 16 1744 Không

576 tca1-2033 Đinh Anh Thư 5a4 68 22 1949 Không

579 tca1-222226 Hoàng Tú Anh 5a4 67 53 2374 Không

587 tca1-2111 Hoàng Nhật Vũ 5a2 59 1 980 Không

588 tca1-222210 Nguyễn Đức Nguyên 5a3 59 31 1010 Không

589 tca1-2076 Lê Quang Anh 5a2 59 1 1026 Không

673 tca1-2313 Đặng Thiên Phúc 5a5 38 36 870 Không

684 tca1-2290 Nguyễn Tú Anh 5a5 35 18 1781 Không

717 tca1-1926 Nguyễn Khải Minh 5a3 26 4 378 Không

719 tca1-2144 Vũ Minh Quang 5a1 26 4 419 Không

749 tca1-2061 Lê Thùy Dương 5a3 23 7 395 Không

756 tca1-2287 Đặng Bảo Anh 5a5 23 7 974 Không

762 tca1-2097 Huỳnh Hiểu Minh 5a2 21 9 295 Không

781 tca1-1898 Phạm Trà My 5a2 18 12 615 Không

797 tca1-2150 Nguyễn Thị Bảo An 5a3 14 2 252 Không


